
SỞ LAO ĐỘNG - TBXH QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN  

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

 

Số:              /TB-HĐXT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Quảng Bình, ngày           tháng 9  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch  

viên chức sự nghiệp năm 2020 (vòng 2) 

 
Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Thông báo triệu tập thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch (bằng hình 

thức phỏng vấn) xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 (vòng 2) như sau: 

1. Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 30/9/2020. 

- Địa điểm: Tại Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công 

       Đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. 

2. Đối tượng tham gia kiểm tra, sát hạch 

Danh sách thí sinh dự kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn xét 

tuyển viên chức sự nghiệp (vòng 2) kèm theo Thông báo này. 

Đề nghị các thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn 

cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có ảnh) 

và mang theo Thông báo này để xuất trình với Ban Kiểm tra, sát hạch trước khi 

thực hiện phỏng vấn. 

Ghi chú: Hội đồng xét tuyển viên chức niêm yết danh sách thí sinh theo 

số báo danh và phòng phỏng vấn; sơ đồ vị trí phòng để phỏng vấn; nội quy, quy 

chế xét tuyển từ 08h00 ngày 29/9/2020 tại Trung tâm Điều dưỡng luân phiên 

người có công và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội./. 

 
Nơi nhận: 
-  Các thí sinh dự tuyển; 

- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Ban Giám sát; 

- Các thành viên HĐXT; 

- Lưu: VT, Hồ sơ xét tuyển. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC  SỞ LAO ĐỘNG - TBXH 

Trịnh Đình Dương 
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIỂM TRA, SÁT HẠCH BẰNG HÌNH THỨC PHỎNG VẤN  

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP (VÒNG 2) 

(Kèm theo Thông báo số             /TB-HĐXT ngày         /9/2020 của Hội đồng xét tuyển) 

TT 
Mã dự 

tuyển 
Họ và tên 

 

Ngày tháng 

năm sinh 

Hạng chức danh 

nghề nghiệp, Mã số 

ngạch viên chức 

Vị trí việc làm 

 

Điều kiện 

 ưu tiên 

Số điện thoại  

và địa chỉ 

I TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG LUÂN PHIÊN NGƯỜI CÓ CÔNG (10 vị trí việc làm; đăng ký 12 người, cần tuyển 11 người) 

1 01ĐD Bùi Thị Hạnh 29/6/1988 

Nhân viên công tác 

xã hội; Hạng IV;  

Mã số: V.09.04.03 

Quản lý, chăm sóc phục vụ 

người có công 

 

Con Bệnh 

binh mất sức 

lao động 

61%; 

0916.755.861; 

Xóm 2, thôn Lương Yến, 

Lương Ninh, Quảng Ninh,  

Quảng Bình 

2 02ĐD Võ Viết Đức 04/12/1993 

Viên chức Y sỹ/ Y 

sỹ đa khoa; Hạng IV;  

mã số V.08.03.07 

Quản lý,  kiểm tra, theo dõi 

sức khỏe cho đối tượng 

Người có công 

 0777.516.667 

Tây Thành, Nam Trạch, 

Bố Trạch, Quảng Bình 

3 
03ĐD 

 
Phan Thị Ngọc 10/01/1993 

Viên chức Điều 

dưỡng; Hạng IV;  

mã số V.08.05.13 

Chăm sóc, phục hồi chức 

năng cho đối tượng 

 0917.987.258 

Tổ dân phố 6, phường 

Nam Lý, Đồng Hới, 

Quảng Bình 

4 
04ĐD 

 
Phan Thị Giang 17/02/1991 

Viên chức Điều 

dưỡng; Hạng IV;  

mã số V.08.05.13 

Chăm sóc sức khỏe cho đối 

tượng người có công 

 
0947.825.950 

312 Lý Thái Tổ, thôn Lộc 

Đại, xã Lộc Ninh, Đồng 

Hới, Quảng Bình 

5 05ĐD Trần Thị Tâm 03/10/1993 

Viên chức điều 

dưỡng; Hạng IV; Mã 

số V.08.05.13 

Chăm sóc sức khỏe, vật lý trị 

liệu cho cho đối tượng người 

có công 

 
0943.401.170 

18 Bàu Tró, phường Hải 

Thành, Đồng Hới, Quảng 

Bình 
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6 06ĐD Nguyễn Anh Tuấn 30/4/1997 

Nhân viên  Hạng IV 

(tương đương Cán 

sự); mã số 01.004 

Theo dõi, quản 

lý, chế biến món ăn Phục vụ 

đối tượng người có công 

 

 0855.017.752 

Tổ dân phố 4, phường Hải 

Thành, Đồng Hới, Quảng 

Bình 

 

7 

 

 

07ĐD 

 

Trần Thị Duyên 20/8/1984 

Nhân viên Hạng IV 

(tương đương cán 

sự), Mã số 01.004 

Dọn buồng nghĩ và bàn ăn 

phục vụ công tác điều dưỡng 

Con của 

Người hưởng 

chính sách 

như Thương 

binh hạng ¾ 

(53%); 

0914.070.384; Tổ dân phố 

3 Phú Vinh, phường Bắc 

Nghĩa, Đồng Hới, Quảng 

Bình 

 

8 Phùng Thị Ánh Hải 11/7/1979 

Nhân viên  Hạng IV 

(tương đương Cán 

sự); mã số 01.004 

Con Bệnh 

binh mất sức 

lao động  

61%; 

0815.051.361; 

Tổ dân phố 8, phường Bắc 

Lý, Đồng Hới, Quảng 

Bình 

 

9 08ĐD 
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 
04/2/1991 

Viên chức (tương 

đương chuyên viên) 

Hạng III; mã số 

01.003 

Lễ tân, đón tiếp, quản lý, bố 

trí phòng ở cho  đối tượng 

người có công đến điều 

dưỡng 

 
0915.969.427 

K170/5 Tổ dân phố  Diêm 

Thượng, Đức Ninh Đông, 

Đồng Hới, Quảng Bình 

10 09ĐD 

 

Nguyễn Thị Hồng 

Huệ 

22/5/1992 

Viên chức (tương 

đương chuyên viên) 

Hạng III, Mã số 

01.003 

Quản lý, theo dõi, sắp xếp đối 

tượng người có công đến điều 

dưỡng 

 

0948.817.307 

Tổ dân phố 6, phường Bắc 

lý, Đồng Hới, Quảng Bình 

11 

10ĐD 

Nguyễn Bích 

Phượng 
30/12/1989 

Viên chức (tương 

đương chuyên viên) 

Hạng III; mã số 

01.003 
Quản trị, tổng hợp dữ liệu đối 

tượng người có công đến điều 

dưỡng 

 
0978.041.484 

Lộc Xá, Sơn Thủy, Lệ 

Thủy, Quảng Bình 

12 
Võ Thị Thanh 

Hằng 
12/12/1996 

Viên chức (tương 

đương chuyên viên) 

Hạng III; mã số 

01.003 

 0945.002.047 

Hẻm 74 Nguyễn Đăng 

Tuân, Nam Lý, Đồng Hới, 

Quảng Bình 
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II 
TUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI ( 07 Vị trí việc làm; đăng ký 07 người, cần tuyển 07 người) 

 

13 11BT 
Nguyễn Cao 

Cường 
12/7/1981 

Công tác xã hội viên  

Hạng III; 

Mã số V.09.04.02 

Viên chức 

Chăm sóc trực tiếp đối tượng, 

phụ trách công tác học tập 

của các cháu 

 

Con thương 

binh hạng 

4/4; 

0912.946.345; Tổ dân phố 

4, phường Bắc Lý, Đồng 

Hới,Quảng Bình 

14 12BT 
Nguyễn Thị 

Phượng 
25/4/1984 

Công tác xã hội viên  

Hạng III; 

Mã số V.09.04.02 

Viên chức 

Chăm sóc trực tiếp đối tượng, 

phụ trách giặt là áo quần, 

chăn màn cho đối tượng 

không có khả năng tự chăm 

sóc bản thân 

 

0911.603.638 

Phú Trạch, Bố Trạch,  

Quảng Bình 

15 13BT Mai Thị Tuyên 20/03/1981 

Công tác xã hội viên  

Hạng III; 

Mã số V.09.04.02 

Viên chức 

Chăm sóc trực tiếp đối tượng, 

phụ trách văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao nâng cao thể 

chất, tinh thần cho đối tượng 

 

0945.953.968 

Thôn Lệ Kỳ II, Vĩnh Ninh, 

Quảng Ninh,  Quảng Bình 

16 14BT Lê Thị Phương 10/02/1993 

Công tác xã hội viên  

Hạng III; 

Mã số V.09.04.02 

Viên chức 

Chăm sóc trực tiếp đối tượng, 

phụ trách nhắc nhỡ, hỗ trợ đối 

tượng vệ sinh cá nhân, phòng 

ở, khuôn viên Trung tâm 

 

0943.360.095 

Tổ dân phố 5, phường 

Nam Lý, Đồng Hới,  

Quảng Bình 

17 15BT Đinh Thị Thanh 10/4/1995 

Viên chức 

Điều dưỡng 

Hạng IV; 

Mã số V.08.05.13 

Viên chức  Điều dưỡng phụ 

trách thăm khám, theo dõi, 

điều trị, chăm sóc sức khỏe 

hằng ngày cho đối tượng 

 

 

0388.206.400 

Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng 

Bình 

18 16BT Nguyễn Văn Hùng 04/06/1983 

Công tác xã hội viên  

Hạng III; 

Mã số V.09.04.02 

Viên chức 

Giáo dục, định hướng nghề 

nghiệp, lao động sản xuất cho 

đối tượng 

 0919.132.567 

Tổ Cồn Chùa, Tổ dân phố 

10, Đồng Sơn, Đồng Hới, 

Quảng Bình 
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19 17BT Nguyễn Hoàng 20/3/1992 

Viên chức (tương 

đương chuyên viên) 

Hạng III, Mã số 

01.003 

Viên chức Quản trị, phụ trách 

tổng hợp văn phòng, quản lý 

tài sản cố định, quản trị mạng 

nội bộ của Trung tâm 

 

 
0972.685.565 

Tổ dân phố Diêm Bắc 2, 

Phường Đức Ninh Đông, 

Đồng Hới, Quảng Bình 

III TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM (02 Vị trí việc làm; đăng ký 02 người, cần tuyển 02 người) 

 

20 18DV 
Nguyễn Thị Linh 

Phương 
01/01/1984 

Viên chức (tương 

đương chuyên viên) 

Hạng III, Mã số 

01.003 

 

Viên chức Xử lý hồ sơ đối 

tượng thực hiện chính sách 

Bảo hiểm thất nghiệp 

 

 

 

0916.512.714 

Thôn Phúc Tự Đông,Đại 

Trạch, Bố Trạch, 

Quảng Bình 

21 19DV Đặng Đình Tuấn 10/07/1994 

Viên chức (tương 

đương chuyên viên) 

Hạng III, Mã số 

01.003 

Viên chức Tư vấn, Giới thiệu 

việc làm, học nghề, chế độ 

chính sách về lao động, việc 

làm, bảo hiểm  

thất nghiệp 

 

0868.678.858 

Đức Thị , Đức Ninh, Đồng 

Hới,  Quảng Bình 

IV 
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY (01 Vị trí việc làm; đăng ký 01 người, cần tuyển 01 người) 

 

22 20CN Phan Hửu Thiệu 10/8/1990 

Viên chức Y sỹ/Y sỹ 

đa khoa; hạng IV; 

mã số V.08.03.07 

Điều trị, phục hồi sức khỏe 

cho đối tượng cai nghiện tại 

Cơ sở 

 0941.050.507 

Tổ dân phố 4 Phú Vinh, 

Phường Bắc Nghĩa, Đồng 

Hới, Quảng Bình 
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